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28TCN 203:2004 (Chức danh thuyền viên tàu kiểm ngư) làm căn cứ bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ thuyền viên làm việc trên tàu kiểm ngư thuộc các cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong phạm vi toàn Ngành.
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Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục; Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản; các Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có tàu kiểm ngư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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CHỨC DANH THUYỀN VIÊN TÀU KIỂM NGƯ

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này quy định chức danh và nội dung tiêu chuẩn các chức danh thuyền viên làm việc trên tàu kiểm ngư thuộc các cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong phạm vi toàn Ngành.

1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các chức danh thuyền viên làm việc trên các tàu nghiên cứu khoa học; tàu khai thác, thu mua, vận chuyển thuỷ sản và các loại tàu khác của ngành thuỷ sản.

2 Giải thích từ ngữ

Trong Tiêu chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1 Tàu kiểm ngư là tàu công vụ của cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trong vùng biển của Việt Nam và tham gia công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm, cứu nạn trên sông, trên biển. 

2.2 Thuyền viên tàu kiểm ngư là những công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định được bố trí làm việc trên tàu kiểm ngư. Thuyền viên trên tàu kiểm ngư bao gồm: thuyền trưởng, các sĩ quan và chức danh khác theo định biên của tàu.

2.3 Sĩ quan tàu kiểm ngư bao gồm: Thuyền phó nhất, Thuyền phó hai, Máy trưởng, Máy nhất, Máy hai. 

2.4 Các chức danh khác của tàu kiểm ngư bao gồm: Thuỷ thủ trưởng, Thợ máy, Vô tuyến điện và Thuỷ thủ.

3 Danh mục các chức danh thuyền viên tàu kiểm ngư

3.1 Thuyền viên tàu kiểm ngư bao gồm các chức danh theo quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Chức danh thuyền viên làm việc trên tàu kiểm ngư

		T T

		Chức danh

		T T

		Chức danh



		1

		Thuyền trưởng

		6

		Máy hai



		2

		Thuyền phó nhất

		7

		Thuỷ thủ trưởng



		3

		Thuyền phó hai

		8

		Thợ máy



		4

		Máy trưởng

		9

		Vô tuyến điện



		5

		Máy nhất

		10

		Thuỷ thủ





3.2 Bố trí thuyền viên trên tàu kiểm ngư

Tuỳ theo công suất máy của tàu kiểm ngư, chức danh và số lượng thuyền viên được bố trí làm việc trên các nhóm tàu theo quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Bố trí chức danh thuyền viên làm việc trên tàu kiểm ngư

		T T

		Chức danh

		Số lượng thuyền viên của các nhóm tàu 

theo công suất máy (người)



		

		

		Dưới 150 cv

		Từ 150 đến dưới 500 cv

		Từ 500 đến dưới 750 cv

		Từ 750 cv trở lên



		1

		Thuyền trưởng

		1

		1

		1

		1



		2

		Thuyền phó nhất

		1

		1

		1

		1



		3

		Thuyền phó hai

		 

		 

		1

		1



		4

		Máy trưởng

		1

		1

		1

		1



		5

		Máy nhất

		 

		 

		1

		1



		

		

		

		

		

		






